Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống pilot chế biến xỉ titan thành sản phẩm TiCl4 và TiO2 công suất 50 kg/h” , mã số KC.02.02/16-20
Tổng kinh phí thực hiện: 11.040 triệu đồng (từ ngân sách SNKH); 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2019 (Gia hạn đến 10/2019); 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS.  Phan Đình Tuấn
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	    1
	Phan Đình Tuấn
	GS.TS
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

	2
	Lý Cẩm Hùng
	TS
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

	3
	Hoàng Minh Nam


	TS
	Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

	4
	Đõ Quang Minh
	PGS.TS.
	Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

	5
	Lê Văn Lữ
	PGS.TS.
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

	6
	Kiều Đỗ Trung Kiên
	ThS, NCS
	Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

	7
	Nguyễn Phan Khánh Thịnh
	ThS, NCS
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

	8
	Trần Duy Hải
	ThS, NCS
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

	9
	Vũ Lê Vân Khánh
	ThS
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

	10
	Trần Anh Khoa
	ThS, NCS
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 2-3/2020, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TPHCM
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	I.
	Dạng I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống pilot chế biến xỉ titan (90% TiO2) thành TiCl4 và TiO2 công suất 50kg/h, bao gồm hệ thống chuẩn bị nguyên liệu, hệ thống clo hoá, hệ thống tách phân đoạn thu hồi TiCl4 thô, hệ thống tinh chế TiCl4, hệ thống sản xuất TiO2, hệ thống xử lý chất thải.
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	TiCl4 đạt độ sạch công nghiệp
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	TiO2 đạt độ sạch công nghiệp, có thể ứng dụng làm pigment trong ngành sơn
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	

	II.
	Dạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ tài liệu quy trình công nghệ chế biến xỉ titan thành sản phẩm TiCl4 và TiO2 quy mô pilot, tối thiểu 50kg/h.
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng hệ thống pilot chế biến xỉ titan thành sản phẩm TiCl4 và TiO2, công suất 50kg/h.
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	5
	Báo cáo khoa học tổng kết đề tài
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	III.
	Dạng III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	02 Bài báo công bố kết quả của đề tài 
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	IV
	Kết  quả đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tham gia đào tạo Tiến sỹ
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	V
	Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hồ sơ đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích về Thiết bị chế tạo pigment TiO2 từ TiCl4
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Hệ thống pilot chế biến xỉ titan (90% TiO2) thành TiCl4 và TiO2 công suất 50kg/h, bao gồm hệ thống chuẩn bị nguyên liệu, hệ thống clo hoá, hệ thống tách phân đoạn thu hồi TiCl4 thô, hệ thống tinh chế TiCl4, hệ thống sản xuất TiO2, hệ thống xử lý chất thải.
	2020-2022
	Trường ĐH TN&MT TP.HCM

Công ty Khoáng sản Bình Định BMC
	NCS tiếp tục thực hiện đề tài Luận án TS

Dự kiến triển khai quy mô bán thử nghiệm

	2
	TiCl4 đạt độ sạch công nghiệp
	2020
	Trường ĐH TN&MT TP.HCM
	Nghiên cứu chế tạo titan kim loại

	3
	TiO2 đạt độ sạch công nghiệp, có thể ứng dụng làm pigment trong ngành sơn
	2020-2022
	Công ty Sơn và Chống thấm Việt Nhật
	

	4
	Đăng ký SHTT
	2020
	Công ty Khoáng sản Bình Định BMC
	Dự kiến triển khai quy mô bán thử nghiệm


2.3.Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

-     Hiện nay, hầu hết tinh quặng titan đang được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô. Chính phủ đã có chỉ thị cấm xuất khẩu quặng thô từ 2008.  Những nghiên cứu này sẽ đóng góp vào việc hình thành một công nghệ hoàn thiện chế biến titan từ nguồn sa khoáng ven biển Việt Nam để thực hiện chủ trương của chính phủ nhằm sử dụng tổng hợp tài nguyên.

-     Những nghiên cứu này cũng góp phần vào những nghiên cứu của cộng đồng cán bộ nghiên cứu khoa học Việt Nam trong một lĩnh vực mới là công nghệ các kim loại hiếm, công nghệ vật liệu bột và hạt.

- Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

-     Đối với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, đây là một cơ hội tốt để những thầy cô giáo là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của trường có điều kiện tham gia vào những hoạt động chung của các nhà nghiên cứu trong nước, thực hiện những nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ kim loại hiếm, đồng thời đây là cơ hội để các nhà khoa học của trường thu thập thêm kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và sản xuất trong lĩnh vực sa khoáng ven biển..

-     Với các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: Những nghiên cứu này sẽ góp phần nâng cao giá trị cho nguồn nguyên liệu quý của đất nước, tạo lợi thế cạnh tranh cho những doạnh nghiệp trong nước, đặc biệt trong ngành chế biến titanvà sản xuất các sản phẩm titan.

-     Đây cũng là cơ hội để các cơ sở sản xuất tăng cường tiềm lực công nghệ, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường và phục vụ tốt hơn cộng đồng.

2.4.Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế



Với kinh tế - xã hội, sự ra đời của các sản phẩm mới trên cơ sở các thành tựu nghiên cứu khoa học sẽ giúp đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cuộc sống và của công nghiệp, phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển cũng như đời sống. Đặc biệt, hiện nay, 100% sản phẩm titan (TiO2, thép không rỉ) đều nhập ngoại, trong khi đó nguyên liệu titan của Việt nam rất dồi dào. Sự phát triển thành công công nghệ titan sẽ giúp cho trình độ chế biến sa khoáng biển của Việt nam nâng lên một bước, tiến tới hoàn toàn làm chủ công nghệ này cũng như các công nghệ có liên quan (ví dụ zircon).

2.4.2. Hiệu quả xã hội


  
-     Với sự ra đời của các sản phẩm mới TiCl4 và TiO2, những nghiên cứu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực (sản xuất titan kim loại, sản xuất pigment cho nhứa, cao sư, mực in,.sơn,…) có thể triển khai rộng rãi, tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động.

-     Ứng dụng các sản phẩm của đề tài trong công nghiệp sẽ giúp đem lại sự bền vững cho các ngành công nghiệp liên quan, làm giảm sự phụ thuộc vào sản phẩm và doanh nghiệp nước ngoài, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của công nghiệp trong nước và xuất khẩu.
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng


	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

(Lưu ý: Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 60 ngày)
X























X
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